
Phụ lục

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG DỰ KIẾN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM 2026
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-QLTT ngày        tháng 12 năm 2025 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp)

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp

I. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu: 08 cơ sở

1 HỘ KINH DOANH
THÁI HƯNG Sản xuất rượu x 082059004943 Số 49 Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

 số 1 Quý IV/2026

Sản xuất
rượu thủ

công
nhằm

mục đích
kinh

doanh

2
Địa điểm kinh doanh số 423 -
Công ty TNHH GS 25 Việt
Nam

Kinh doanh rượu x 00427
Tầng 1-2, số 329 Võ Duy Linh, phường Gò Công, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Tầng 1-2, số 329 Võ Duy Linh,
phường 1, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 2 Quý I/2026 Bán lẻ

rượu

3
Công ty TNHH ĐÔNG
TRÙNG HẠ THẢO THIÊN
ÂN

Sản xuất rượu x 1201587037 Số 2866 Ấp Phú Quí, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT
số 4

Phòng
Kinh tế -
UBND xã
Vĩnh Hựu

Quý IV/2026

Sản xuất
rượu thủ

công
nhằm

mục đích
kinh

doanh

4 Hộ kinh doanh Hồng Diễm Kinh doanh rượu x 53G8002544
Số 41, Tổ 1, Ấp 1, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp (địa
chỉ cũ: Số 41, Tổ 1, Ấp 1, xã An Thái Trung, huyện Cái
Bè, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 5 Quý IV/2026 Bán lẻ

rượu

5 Hộ kinh doanh Bách hóa tổng
hợp Đỗ Khang 1 Kinh doanh rượu x 51B8010290

Số 68, đường ĐT 853, ấp Phú Hòa, xã Tân Dương, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 68, đường ĐT 853, ấp Phú Hòa,
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 7 Quý I/2026 Bán lẻ

rượu
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6
Công ty TNHH Sản xuất
Thương mại Dịch vụ Lam Anh
Khĩa

Kinh doanh rượu x 1402126131
Số 09-11, Đốc Binh Kiều, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng
Tháp (địa chỉ cũ: Số 09-11, Đốc Binh Kiều, Phường 1, TP
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý I/2026

Bán
buôn
rượu

7 Hộ kinh doanh Hồ Thị Mạnh Kinh doanh rượu x 51G8000456

Số 31/D, đường Nguyễn Văn Tre, ấp Mỹ An 4, xã Tháp
Mười, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 31/D, đường
Nguyễn Văn Tre, khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp
Mười, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý II/2026 Bán lẻ

rượu

8 Hộ kinh doanh Sáu Mỹ Sản xuất rượu x 51E8000183-
TN/HKD

Tổ 7, ấp Long Thành, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp (Địa
chỉ cũ: Tổ 7, ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam
Nông, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9 Quý I/2026

Sản xuất
rượu thủ

công
nhằm

mục đích
kinh

doanh

II. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thuốc lá: 10 cơ sở

1 CÔNG TY TNHH MTV TM
HOÀNG SƠN

Kinh doanh
thuốc lá x 1200414458

Số 12, khu phố 1, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
(địa chỉ cũ: Số 12, khu phố 1, phường 10, thành phố Mỹ
Tho, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
 số 1 Quý IV/2026

Bán buôn
sản phẩm
thuốc lá

2 CÔNG TY TNHH DUY BẢO
CHÂU

Kinh doanh
thuốc lá x 1201650296

Kiot số 08, đường Ngô Quyền, phường Mỹ Tho, tỉnh
Đồng Tháp(địa chỉ cũ: Kiot số 08, đường Ngô Quyền,
phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
 số 1 Quý IV/2026

Bán buôn
sản phẩm
thuốc lá

3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
TÂN PHÚ

Kinh doanh
thuốc lá x 1200412556

Số 60 Trương Định, Khu phố 1, phường Gò Công, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 60 Trương Định, Khu phố 1,
Phường 1, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 2 Quý II/2026

Bán buôn
sản phẩm
thuốc lá

4 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Ngọc
Sinh

Kinh doanh
thuốc lá x 53K8001498

Số 9, đường Thanh Tâm, Khu phố 1A, phường Cai Lậy,
tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ cũ: Số 9, đường Thanh Tâm,
 Khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3 Quý I/2026

Bán lẻ
sản

phẩm
thuốc lá

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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5 Hộ kinh doanh tạp hóa
Thúy Liễu

Kinh doanh
thuốc lá x 53F8005541

/HKD

23/B ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng
Tháp (địa chỉ cũ: 23/B ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa
Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4

Phòng
Kinh tế -
UBND xã

Lương Hòa
Lạc

Quý IV/2026

Bán lẻ
sản

phẩm
thuốc lá

6 Hộ kinh doanh Lê Văn Mẫn Kinh doanh
thuốc lá x 53H000112

Số 01 Phan Thanh Giản, ấp Đông, xã Vĩnh Bình, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 01 Phan Thanh Giản, ấp Đông,
Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4

Phòng
Kinh tế -
UBND xã
Vĩnh Bình

Quý III/2026

Bán lẻ
sản

phẩm
thuốc lá

7 Doanh nghiệp tư nhân thương
mại tổng hợp Quang Minh

Kinh doanh
thuốc lá x 1200411471

Số 456A Nguyễn Chí Công, Tổ 23, Ấp 4, xã Cái Bè, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 456A Nguyễn Chí Công, Tổ
23, Khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 5 Quý III/2026

Bán buôn
sản phẩm
thuốc lá

8 Hộ kinh doanh Kim Hương Kinh doanh
thuốc lá x 51I8003992

Số 241A, ấp Hưng Mỹ Tây, xã Tân Khánh Trung, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: số 241A, ấp Hưng Mỹ Tây, xã
Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 7 Quý II/2026

Bán lẻ
sản

phẩm
thuốc lá

9 Doanh nghiệp TN Vĩnh Nghi Kinh doanh
thuốc lá x 1400342666

Số 82, Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 7, phường Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 82, Nguyễn Đình Chiểu,
Khóm 7, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý III/2026

Bán
buôn sản

phẩm
thuốc lá

10 Hộ kinh doanh tạp hóa Kim
Lến

Kinh doanh
thuốc lá x 51E8000148

Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ
cũ: Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh
Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9 Quý II/2026

Bán lẻ
sản

phẩm
thuốc lá

III. Tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng: 14 cơ sở

1 CÔNG TY TNHH MTV GAS
VIÊN MỸ THO

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) X 1200449041 60 Ngô Gia Tự, ấp Bình Tạo, phường Trung An, tỉnh Đồng

Tháp
Đội QLTT

số 1 Quý III/2026

Thương
nhân kinh

doanh
mua bán

khí

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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2
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN PHÂN PHỐI
GAS THANH HIẾU

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 1201547041

Thửa 189, khu phố 1, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp
(địa chỉ cũ: Thửa 189, khu phố 1, phường 6, thành phố Mỹ
Tho, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
 số 1 Quý III/2026

Thương
nhân kinh

doanh
mua bán

khí

3 HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ
GAS DŨNG

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng x 53B8001364

Số 68A, đường Trương Định, Khu phố 1, phường Gò
Công, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 68A, đường Trương
Định, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền
Giang)

Đội QLTT
số 2 Quý IV/2026

Cửa hàng
bán lẻ

LPG chai

4 HỘ KINH DOANH LÊ MINH
QUANG

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 53B8006166

Số 32, đường Nguyễn Trãi, Khu phố 7, phường Long
Thuận, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 32, đường Nguyễn
Trãi, Khu phố 2, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền
Giang)

Đội QLTT
số 2 Quý IV/2026

Cửa hàng
bán lẻ

LPG chai

5 Hộ kinh doanh Lê Văn Minh Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 53E8000995

Ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ
cũ: Ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3 Quý II/2026

Cửa hàng
bán lẻ

LPG chai

6 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn
Hải

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 53C8000515

Thửa đất số 02, Ấp 3, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp
(Địa chỉ cũ: Thửa đất số 02, Khu phố 3, thị trấn Mỹ
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3 Quý III/2026

Cửa hàng
bán lẻ

LPG chai

7 Hộ kinh doanh Khánh Hùng Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 53H8004501

57A Nguyễn Văn Côn, Ấp 1, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng
Tháp (địa chỉ cũ: 57A Nguyễn Văn Côn, Khu phố 1, Thị
trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4

Phòng
Kinh tế -
UBND xã
Vĩnh Bình

Quý II/2026
Cửa hàng

bán lẻ
LPG chai

8 Hộ kinh doanh
Trần Huệ Thành

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 53F8002364

/HKD

43 ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
43 ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền
Giang)

Đội QLTT
số 4

Phòng
Kinh tế -
UBND xã
Mỹ Tịnh

An

Quý III/2026
Cửa hàng

bán lẻ
LPG chai

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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9 Hộ kinh doanh Đằng Luyến Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 1200199899

Số 370, Tổ 6, Ấp 1, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ
cũ: Số 370, Tổ 6, Ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 5 Quý II/2026

Cửa hàng
bán lẻ

LPG chai

10 Công ty TNHH Thương mại
An Thành ĐT

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 1401437945

Khóm Sa Nhiên, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ
cũ: khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa
Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 7 Quý III/2026

Thương
nhân kinh

doanh
mua bán

khí

11 Công ty TNHH GAS Thiên Tài
Phát

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 1402182979

Tổ 2, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp
(địa chỉ cũ: Tổ 2, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 7 Quý III/2026

Thương
nhân kinh

doanh
mua bán

khí

12 Công ty TNHH Gas Minh
Phương ĐT

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 1402213112 Số 168A đường An Nhơn, Tổ 41, Khóm 5, phường Cao

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Đội QLTT

số 8 Quý IV/2026

Thương
nhân kinh

doanh
mua bán

khí

13 Hộ kinh doanh Hoa Trúc
Phương

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 51A8014610

Số 52/A, Tổ 1, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 52/A, Tổ 1, ấp Tịnh Châu, xã
Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý I/2026

Cửa hàng
bán lẻ

LPG chai

14 Công ty TNHH thương mại
dịch vụ Dũng Tuyền

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 1402207101

Khóm An Thạnh B, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp
(Địa chỉ cũ: Khóm An Thạnh B, phường An Lộc, thành
Phố Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9 Quý I/2026

Thương
nhân kinh

doanh
mua bán

khí

IV. Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương: 14 cơ sở

1 CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN VÕ NHI

Kinh doanh
  thực phẩm x 1201698386

136 Ấp Mới, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
136 Ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền
Giang)

Đội QLTT
 số 1

Phòng
Kinh tế xã
Long Định

Quý I/2026

2

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN NGỌC THANH MỸ
THO

Kinh doanh
 thực phẩm x 1201555719

Thửa đất số 2516, ấp Mỹ Thạnh, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng
Tháp(địa chỉ cũ: Thửa đất số 2516, ấp Mỹ Thạnh, xã Song
Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
 số 1

Phòng
Kinh tế xã
Kim Sơn

Quý II/2026

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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3 HỘ KINH DOANH PHAN
CÔNG THÀNH

Kinh doanh bánh
kẹo,dầu thực vật x 53J8001100

Ấp Cả Thu 1, xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ
cũ: Ấp Cả Thu 1, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông,
tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
 số 2 Quý II/2026

4 Hộ kinh doanh Ngô Văn Độ Kinh doanh
bánh kẹo x 53E8007456

Ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ
cũ: Ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3

Phòng
Kinh tế xã
Long Tiên

Quý II/2026

5 Công ty TNHH Bách hóa Kim
Búp

Kinh doanh
bánh kẹo x 1201632466

Khu phố Hòa Nghĩa, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
(Địa chỉ cũ: Ấp Hòa Nghĩa, xã Long Khánh, thị xã Cai
Lậy, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3

Phòng
Kinh tế, Hạ
tầng và Đô
thị phường

Cai Lậy

Quý III/2026

6 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị
Tươi

Kinh doanh
bánh kẹo x 53C80000122

Tổ 2, ấp Kinh 2B, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp (Địa
chỉ cũ: Tổ 2, ấp Kinh 2B, xã Phước Lập, huyện Tân
Phước, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3

Phòng
Kinh tế
xã Tân

Phước 3

Quý IV/2026

7 Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng NhungKinh doanh
thực phẩm x 53H8002163

225 ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp (địa
chỉ: 225 ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công
Tây, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4 Quý II/2026

8 Hộ kinh doanh Lê Hồng Hiếu Kinh doanh
thực phẩm x 53H8002757

Ấp Bình Nhựt, xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ: Ấp
Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4 Quý II/2026

9 Hộ kinh doanh
Nguyễn Bá Nhã

Kinh doanh
thực phẩm x 53H8001585

Ấp Thạnh Hiệp, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ:
Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4 Quý III/2026

10 Hộ kinh doanh Tô Hữu Thành Mua bán
bánh, kẹo x 53E8008412

ấp Tân Luông A, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ
cũ: ấp Tân Luông A, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 5 Quý I/2026

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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11 Công ty TNHH Thực phẩm
Huệ Tâm Nước giải khát x 1402175107 Số 50A, ấp Khánh An, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng

Tháp
Đội QLTT

số 7 Quý IV/2026

12
Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Một thành viên Thương mại
Thành Sơn Phát

Kinh doanh bột x 1400720212 Số 504, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng
Tháp

Đội QLTT
số 8 Quý II/2026

13 Hộ kinh doanh Lương Thị
Phượng

Kinh doanh
bánh kẹo x 51G8005793

Ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
Khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng
Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý III/2026

14 Hộ kinh doanh - Sạp bánh kẹo
Nguyễn Thị Ngọc Châu

Kinh doanh
bánh kẹo x 51L8000128

Kios 205, Chợ Thực Phẩm, Khóm 4, phường Hồng Ngự,
tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ cũ: Kios 205, Chợ Thực Phẩm,
Khóm 4, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh
Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9 Quý III/2026

V. Tổ chức kinh doanh xăng dầu: 12 cơ sở

1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
 TRƯƠNG NHẬT TÂN

Kinh doanh
 xăng dầu x 1200264347

Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền
Giang)

Đội QLTT
 số 1 Quý II/2026

Đại lý
bán lẻ

xăng dầu

2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN HỮU BIÊN

Kinh doanh
 xăng dầu x 1200657958 Ấp Tây Hòa, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

 số 1 Quý II/2026
Đại lý
bán lẻ

xăng dầu

3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
THANH VÂN

Kinh doanh
xăng dầu x 1200361862

Số 246, ấp Đôi Ma 1, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp (địa
chỉ cũ: Số 246, Khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò
Công Đông, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 2 Quý II/2026

Đại lý
bán lẻ

xăng dầu

4 Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lợi Kinh doanh
xăng dầu x 1200698048

Khu phố Mỹ Hòa, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng
Tháp (Địa chỉ cũ: Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3 Quý II/2026

Đại lý
bán lẻ

xăng dầu

5 Doanh nghiệp tư nhân Chín
Hùng Thanh Sơn

Kinh doanh
xăng dầu x 1201170363

Khu phố Thanh Sơn, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp
(Địa chỉ cũ: Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy,
tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3 Quý III/2026

Đại lý
bán lẻ

xăng dầu

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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6 Doanh nghiệp tư nhân
Yến Thành TG

Kinh doanh
xăng dầu x 1201440612

Ấp Hòa Lạc Trung, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ
cũ: Ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4

Phòng
Kinh tế -
UBND xã
Bình Ninh

Quý I/2026
Đại lý
bán lẻ

xăng dầu

7 Doanh nghiệp tư nhân Hồng
Khánh

Kinh doanh
xăng dầu x 1200190021 ấp 1, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: ấp 1, xã

An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)
Đội QLTT

số 5 Quý III/2026
Đại lý
bán lẻ

xăng dầu

8 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu
Lê Đức Khang

Kinh doanh
xăng dầu x 1200471752

ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 5 Quý III/2026

Đại lý
bán lẻ

xăng dầu

9 Công ty TNHH SX TM DV
Phúc Nguyễn

Kinh doanh
xăng dầu x 1402153939 Số 45B, ấp Phú Hòa, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

số 7 Quý IV/2026

Thương
nhân
nhận

quyền
bán lẻ

xăng dầu

10 Công ty TNHH DVTM Lộc
Phước Thảo

Kinh doanh
xăng dầu x 1402194163

Số 234, đường 30/4, Tổ 17, Khóm 2, phường Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 234, đường 30/4, Tổ 17,
Khóm 2, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý IV/2026

Thương
nhân
nhận

quyền
bán lẻ

xăng dầu

11 Doanh nghiệp tư nhân Năm
Kinh

Kinh doanh
xăng dầu x 1400137032

Số 79, ấp An Phát, xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ
cũ: Số 79, ấp An Phát, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng,
tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9 Quý IV/2026

Thương
nhân
nhận

quyền
bán lẻ

xăng dầu

12 Công ty TNHH một
 thành viên Dương - Ý

Kinh doanh
xăng dầu x 1401303902

Khóm Sở Thượng, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp
(Địa chỉ cũ: Khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thành phố
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9 Quý I/2026

Thương
nhân
nhận

quyền
bán lẻ

xăng dầu

VI. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 28 cơ sở

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
ĐÌNH VÂN

Kinh doanh thuốc
bảo vệ thực vật x 1200253401 Ấp Cửu Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

 số 1

Phòng
Kinh tế xã

Châu
Thành

Quý II/2026

2 HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG KIM SƠN

Kinh doanh
 phân bón x 53A8020403

Ấp Long Mỹ, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ
cũ: Ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho,
tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
 số 1

Phòng
Kinh tế, Hạ
tầng và Đô
thị phường
Trung An

Quý II/2026

3 HỘ KINH DOANH VÕ VĂN
QUANG

Kinh doanh phân
bón x 53I8001400

Số 08, ấp Trung, xã Tân điền, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
Số 08, ấp Trung, xã Tân điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 2

Phòng
Kinh tế xã
Tân Điền

Quý III/2026

4 HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG LÊ KHỎI

Kinh doanh thuốc
 bảo vệ thực vật x 53I8000129

Số 58, ấp Hộ, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số
58, ấp Hộ, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền
Giang)

Đội QLTT
 số 2

Phòng
Kinh

tế xã Tân
Điền

Quý III/2026

5
HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ
THỨC ĂN THỦY SẢN BỜ
TƯ

Kinh doanh thức ăn
thủy sản x 53I8006757

Số 069, ấp Cây Bàng, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp
(địa chỉ cũ: Số 069, ấp Cây Bàng, xã Tân Thành, huyện
Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 2

Phòng
Kinh tế xã
Gò Công

Đông

Quý III/2026

6 CÔNG TY TNHH MTV
DƯƠNG THANH BÌNH

Kinh doanh thức ăn
chăn nuôi x 1201681488 Ấp Xóm Gò, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

 số 2

Phòng
Kinh tế xã
Tân Hòa

Quý I/2026

7 Doanh nghiệp tư nhân Trần
Văn Hùng Cai Lậy

Kinh doanh thuốc
bảo vệ thực vật x 1201692169

Số 259 Quốc lộ 1, Khu phố 3A, phường Cai Lậy, tỉnh
Đồng Tháp (Địa chỉ cũ: Số 259 Quốc lộ 1, Khu phố 3,
Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3

Phòng
Kinh tế, Hạ
tầng và Đô
thị phường

Cai Lậy

Quý II/2026

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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8 Hộ kinh doanh Võ Minh Châu Kinh doanh thức ăn
chăn nuôi x 53K8003789

Tổ 25, Đường huyện 52, Khu phố 1A, phường Cai Lậy,
tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Tổ 25, Đường huyện 52, Khu
phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3

Phòng
Kinh tế, Hạ
tầng và Đô
thị phường

Cai Lậy

Quý II/2026

9 Hộ kinh doanh Đại lý Cường
Hạnh

Kinh doanh thuốc
bảo vệ thực vật x 0308350399 Tổ 13, Khu phố Phú Thuận, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng

Tháp
Đội QLTT

số 3

Phòng
Kinh tế, Hạ
tầng và Đô
thị phường

Cai Lậy

Quý III/2026

10 Doanh nghiệp tư nhân Tiến
Thịnh

Kinh doanh
phân bón x 1200508667 Ấp 2, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ cũ: Khu 2,

thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang)
Đội QLTT

số 3

Phòng
Kinh tế xã
Tân Phước

1

Quý III/2026

11 Hộ kinh doanh Tuấn Anh Kinh doanh
phân bón x 53C8000098

Thửa đất số 580, Tổ 1, Ấp 2, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng
Tháp (Địa chỉ cũ: Thửa đất số 580, Tổ 1, Khu phố 2, thị
trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3

Phòng
Kinh tế xã
Tân Phước

1

Quý IV/2026

12 Hộ kinh doanh Bé Chín Kinh doanh
phân bón x 53F8007392

Số 313, ấp Bình Khương I, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng
Tháp (địa chỉ cũ: Số 313, ấp Bình Khương I, xã Bình Phục
Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4

Phòng
Kinh tế -
UBND xã
An Thạnh

Thủy

Quý II/2026

13 Hộ kinh doanh Hai Cội Kinh doanh
phân bón x 53F8001023

/HKD

Số 149, ấp Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp
(địa chỉ cũ: số 149, ấp Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình,
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4

Phòng
Kinh tế -
UBND xã
Tân Thuận

Bình

Quý II/2026

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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14 Hộ kinh doanh
Dương Văn Sơn

Kinh doanh
phân bón x 53F8001563

/HKD

Ấp Long Thạnh, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp (địa
chỉ cũ: Ấp Long Thạnh, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo,
tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4

Phòng
Kinh tế -
UBND xã
Tân Thuận

Bình

Quý III/2026

15 Công ty TNHH NÔNG DƯỢC
HIỆP PHÁT

Kinh doanh
phân bón x 1201687810

Ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
Ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4

Phòng
Kinh tế -
UBND xã
Đồng Sơn

Quý III/2026

16 Công ty TNHH Phước Quang
Long

Kinh doanh
phân bón x 1200469827

Ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
Khu phố Bình Tịnh, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 5

Phòng
Kinh tế xã
Bình Phú

Quý I/2026

17 Công ty TNHH VTNN Tân
Tiến

Kinh doanh
phân bón x 1201699573

Ấp Bình Đức, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
Khu phố Bình Đức, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 5

Phòng
Kinh tế xã
Bình Phú

Quý I/2026

18 Công ty TNHH phân bón
Thành Vinh

Kinh doanh
phân bón x 1201699580

Ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
Khu phố Bình Tịnh, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 5

Phòng
Kinh tế xã
Bình Phú

Quý I/2026

19 Hộ kinh doanh đại lý CJ Cái Bè Kinh doanh thức ăn
chăn nuôi x 53G8008984

Tổ 15, ấp Khu phố, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp (điạ chỉ cũ:
Tổ 15, ấp Khu phố, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh
Tiền Giang)

Đội QLTT
số 5

Phòng
Kinh tế xã

Cái Bè
Quý II/2026

20 Công ty TNHH Hữu Thành I Kinh doanh
phân bón x 1400568663 Số 789, đường Hàm Nghi, ấp Bình Lợi, xã Lấp Vò, tỉnh

Đồng Tháp
Đội QLTT

số 7

Phòng
Kinh tế xã

Lấp Vò
Quý III/2026

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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21 Hộ kinh doanh Phạm Thành
Công

Kinh doanh phân
bón, thuốc bảo vệ

thực vật
x 51B8001180

/HKD

Số 75/6, khóm Đông Khánh, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng
Tháp (địa chỉ cũ: Số 75/6, ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh
Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 7

Phòng
Kinh tế, Hạ
tầng và Đô
thị phường

Sa Đéc

Quý II/2026

22
Công ty TNHH Lúa Xanh Việt
- Địa điểm kinh doanh VTNN
Thanh Huy 2

Kinh doanh phân
bón, thuốc bảo vệ

thực vật
x 00001 Huyện Lộ 2, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng

Tháp
Đội QLTT

số 7

Phòng
Kinh tế xã
Phong Hòa

Quý II/2026

23 Công ty TNHH MTV Kim
Hoàng Đồng Tháp

Kinh doanh
phân bón x 1402098614 Tổ 5, ĐT854, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng

Tháp
Đội QLTT

số 7

Phòng
Kinh tế xã
Tân Nhuận

Đông

Quý II/2026

24 Hộ kinh doanh Tuyết Lam 1
Kinh doanh phân
bón, thuốc bảo vệ

thực vật
x 51F8007651 Ấp Trung, xã Tân Thạnh, ttỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Ấp

Trung, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp)
Đội QLTT

số 8

Phòng
Kinh tế xã
Tân Thạnh

Quý I/2026

25
Công ty TNHH Thương mại
Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng
Quyên

Kinh doanh thức ăn
thủy sản x 1402206531

Số 443, đường Hùng Vương, ấp Mỹ An 2, xã Tháp Mười,
tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 443, đường Hùng Vương,
Khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng
Tháp)

Đội QLTT
số 8

Phòng
Kinh tế xã
Tháp Mười

Quý II/2026

26 Hộ kinh doanh đại lý thuốc
thủy sản Nguyễn Văn Vũ

Kinh doanh thức ăn
thủy sản x 51C8006118

Đường Huỳnh Công Chí, ấp 1, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng
Tháp (Địa chỉ cũ: đường Huỳnh Công Chí, ấp 1, thị trấn
Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9

Phòng
Kinh tế xã
Tân Hồng

Quý II/2026

27 Công ty TNHH Siêu thị nông
nghiệp Đồng Tháp

Kinh doanh phân
bón, thuốc bảo vệ

thực vật
x 1401927308

ĐT 843, ấp An Thọ, xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp
(Địa chỉ cũ: ĐT 843, ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Tân
Hồng, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9

Phòng
Kinh tế xã
An Phước

Quý III/2026

28 Công ty TNHH VTNN Ba
Ngẫu

Kinh doanh phân
bón, thuốc bảo vệ

thực vật
x 1402207503

Kinh Xéo, khóm An Hòa, phường An Bình, tỉnh Đồng
Tháp (địa chỉ cũ: Kinh Xéo, khóm An Hòa, phường An
Bình A, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9

Phòng Kinh
tế, Hạ tầng
và Đô thị

phường An
Bình

Quý II/2026

VII. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mặt hàng điện tử: 09 cơ sở

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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1 HỘ KINH DOANH
PHÚC THỊNH I

Kinh doanh mặt
hàng điện tử x 53A8031014

01/9E, Nguyễn Huỳnh Đức, khu phố 6, phường Mỹ Tho,
tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: 01/9E, Nguyễn Huỳnh Đức,
khu phố 6, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
 số 1 Quý I/2026

2 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
NGỌC PHƯƠNG THẢO

Kinh doanh mặt
hàng điện tử x 082182002656 Số 242 Trần Hưng Đạo, phường Đạo Thạnh,

tỉnh Đồng Tháp.
Đội QLTT

 số 1 Quý I/2026

3
HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG ĐIỆN MÁY PHÁT
THỊNH

Kinh doanh mặt
hàng điện tử x 1201503929 Số 170, ấp Dương Phú, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

số 2 Quý I/2026

4

Chi nhánh Công ty TNHH Cao
Phong - Siêu thị điện máy nội
thất Chợ Lớn - Địa điểm kinh
doanh tại Cai Lậy

Kinh doanh mặt
hàng điện tử x 0302309845-

003-00006

Số 13/591 Quốc lộ 1, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
(Địa chỉ cũ: Số 13/591 Quốc lộ 1, Phường 5, thị xã Cai
Lậy, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3 Quý II/2026

5 Hộ kinh doanh Hữu Kinh doanh mặt
hàng điện tử x 53G8000922

Số 190, Tổ 10, Ấp 2, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ
cũ: Số 190, Tổ 10, Khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè,
tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 5 Quý II/2026

6 Hộ kinh doanh Mỹ Đức Kinh doanh mặt
hàng điện tử x 51B8003652

Số 2, đường Ngô Thời Nhiệm, khóm Vĩnh Phước, phường
Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 2, đường Ngô
Thời Nhiệm, Khóm 1, Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh
Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 7 Quý IV/2026

7 Hộ kinh doanh Minh Tâm Kinh doanh mặt
hàng điện tử x 51A8000218

Số 806, đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ củ: Số 806, đường Phạm Hữu Lầu,
Phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý III/2026

8 Hộ kinh doanh Canh Tân Kinh doanh mặt
hàng điện tử x 51G800999

Số 08-10-12 đường Nguyễn Văn Tre, ấp Mỹ An 4, xã
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 08-10-12
đường Nguyễn Văn Tre, Khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý IV/2026

9 Hộ kinh doanh Thùy Anh 2 Kinh doanh mặt
hàng điện tử x 51E8000100 QL 30, ấp 3, xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: QL

30, ấp 3, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp)
Đội QLTT

số 9 Quý II/2026

VIII. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mặt hàng vàng: 13 cơ sở

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
TIỆM VÀNG KIM OANH 2 Kinh doanh vàng x 1200500957

Số 381 Ấp Mới, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ
cũ: Số 381 Ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành,
tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
 số 1 Quý III/2026

2 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
HOÀNG ÂN Kinh doanh vàng x 1200595204

Số 345 Ấp Mới, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ
cũ: Số 345 Ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành,
tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
 số 1 Quý III/2026

3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
KIM  CÚC Kinh doanh vàng x 1200188791 Số 21 Hai Bà Trưng, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

số 2 Quý II/2026

4 Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc
Thanh Loan Kinh doanh vàng x 1201431865

Số 9B1/2, Ấp 2, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ
cũ: Số 9B1/2, Khu 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân
Phước, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 3 Quý III/2026

5 Doanh nghiệp tư nhân
Ngọc Tươi Kinh doanh vàng x 1200276800

Số 92A Ô 1, Ấp 2, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ:
Số 92A Ô 1, Khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo,
tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4 Quý I/2026

6 Doanh nghiệp tư nhân
Ngọc Lễ TG Kinh doanh vàng x 1201428365

Số 44 Phan Bội Châu, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (địa
chỉ: Số 44 Phan Bội Châu, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò
Công Tây, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 4 Quý II/2026

7 Doanh nghiệp tư nhân Kim
Tuyến Mỹ Đức Tây Kinh doanh vàng x 1201443606 Tổ 14, ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

số 5 Quý II/2026

8 Doanh nghiệp TN tiệm vàng
Ngọc Tư Kinh doanh vàng x 1401920158

ĐT854, ấp An Hưng, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng
Tháp (địa chỉ cũ: ĐT854, ấp An Hưng, xã An Khánh,
huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 7 Quý II/2026

9 Công ty TNHH MTV Tiệm
vàng Kim Tín Phong Hòa Kinh doanh vàng x 1402181319

Chợ ngã ba Phong Hòa, ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Chợ ngã ba Phong Hòa, ấp Tân
Lợi, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 7 Quý II/2026

10
Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Một thành viên Vàng bạc đá
quý Kim Long MEKONG Phát

Kinh doanh vàng x 1402211958 Số 01, Đỗ Công Tường, Tổ 19, phường Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp

Đội QLTT
số 8 Quý II/2026

11 Doanh nghiệp TN Kim Thạnh
Phước Nguyên Kinh doanh vàng x 1401915648

Số 67, Nguyễn Văn Tre, ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 67, Nguyễn Văn Tre, Khóm 4,
thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý III/2026

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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12 Doanh nghiệp tư nhân tiệm
vàng Hoàn Kim Phát Kinh doanh vàng x 1401922324

Số 148, ấp Tân Bảnh, xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp (Địa
chỉ cũ: Số 148, ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân
Hồng, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9 Quý III/2026

13
Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Vân Khánh
Hồng Ngự

Kinh doanh vàng x 1401919508
Số 23 Nguyễn Trãi, Khóm 2, phường Hồng Ngự, tỉnh
Đồng Tháp (Địa chỉ cũ: Số 23 Nguyễn Trãi, Khóm 2,
phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9 Quý II/2026

IX. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mặt hàng đường cát: 07 cơ sở

1
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN THƯƠNG MẠI
ĐƯỜNG HỒNG CẨM

Kinh doanh
đường cát x 1201703371 352 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

 số 1 Quý III/2026

2 CÔNG TY TNHH MTV
KHÁNH ĐOAN

Kinh doanh
đường cát x 1201700638 Số 05A đường Rạch Gầm, phường Gò Công, tỉnh Đồng

Tháp
Đội QLTT

số 2 Quý IV/2026

3 Hộ kinh doanh Sử Cẩm Tú Kinh doanh
đường cát x 53G8012237 Tổ 11, ấp 1, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Tổ

11, ấp 1, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp)
Đội QLTT

số 5 Quý II/2026

4 Công ty TNHH Đường Ngọc
Bích

Kinh doanh
đường cát x 1402151265

Số 114, ấp An Thạnh, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp
(địa chỉ cũ: số 114, ấp An Thạnh, xã Mỹ An Hưng B,
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 7 Quý II/2026

5 Hộ kinh doanh Sáu Trực
Phường Cao Lãnh

Kinh doanh
đường cát x 087303012123 Số 24 đường Lê Lợi, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

số 8 Quý II/2026

6 Công ty TNHH Thương mại Lê
Thị Bảy

Kinh doanh
đường cát x 1402207373

Khu dân cư 2B, ấp Tân Đông A, xã Thanh Bình, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Khu dân cư 2B, khóm Tân Đông
A, TT Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý III/2026

7 Công ty TNHH đường cát
Quốc Thái

Kinh doanh
đường cát x 1402208458

Số nhà 64-66, đường Bùi Văn Châu, Khóm 1, phường
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số nhà 64-66,
đường Bùi Văn Châu, Khóm 1, phường An Thạnh, thành
phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9 Quý I/2026

X. Tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử: 08 cơ sở

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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1
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN THỂ THAO HẢI
YẾN

Thương mại
  điện tử x 1200451428 Số 188A Trần Văn Hiển, phường Trung An, tỉnh Đồng

Tháp
Đội QLTT

 số 1 Quý IV/2026

2

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ
NỘI THẤT HỮU THỊNH

Thương mại
 điện tử x 1200978101 141 Phạm Hùng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

 số 1 Quý IV/2026

3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI - DỊCH VỤ VĂN HẢI

Thương mại
điện tử x 1200598879 138 Trương Định, Khu phố 3, phường Long Thuận,

tỉnh Đồng Tháp
Đội QLTT

số 2 Quý II/2026

4 Hộ kinh doanh Dũng Mobile Thương mại
điện tử x 53G8013918

Tổ 1, ấp Khu phố, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
Tổ 1, ấp Khu phố, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền
Giang)

Đội QLTT
số 5 Quý III/2026

5 Công ty TNHH Vương Hùng Thương mại
điện tử x 1401060576

Đường ĐT 848, khóm Khánh Hòa, phường Sa Đéc, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Đường ĐT 848, ấp Khánh Hòa, xã
Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 7 Quý III/2026

6 Hộ kinh doanh Vật Tư Nông
Nghiệp Nông Gia

Thương mại
điện tử x 51H8011863 Tổ 10, Ấp 2, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Tổ

10, Ấp 2, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Đội QLTT

số 8 Quý II/2026

7 Hộ kinh doanh Phan Vinh Thương mại
điện tử x 51A8005235

Số 308/21 đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Trà, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 308/21 đường Điện Biên Phủ,
phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý III/2026

8 Công ty TNHH MTV Ba Tre Thương mại
điện tử x 1402140993 ấp A, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp Đội QLTT

số 9 Quý IV/2026

XI. Tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sản phẩm thời trang : 07 cơ sở

1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI
TRANG TH

Kinh doanh
 quần áo x 0316099570

-00029

186 Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ
cũ: 186 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền
Giang)

Đội QLTT
 số 1 Quý I/2026

2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ
PHẦN THỜI TRANG SIXDO

Kinh doanh
 quần áo x 0109213736

-00053

184-184A đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng
Tháp (địa chỉ cũ: 184-184A đường Ấp Bắc, phường 5,
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
 số 1 Quý I/2026

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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3 HỘ KINH DOANH VIỆT
TIẾN - VĨNH TIẾN

Kinh doanh
quần áo x 53B8010802

Số 317, đường Nguyễn Huệ, phường Long Thuận, tỉnh
Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 317, đường Nguyễn Huệ,
Phường 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang)

Đội QLTT
số 2 Quý III/2026

4 Hộ kinh doanh Lê Thị Yến
Oanh

Kinh doanh
quần áo x 53G8000565 ấp 1, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Khu 1A, thị

trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)
Đội QLTT

số 5 Quý I/2026

5 Địa điểm kinh doanh Cao Lãnh-
Công ty TNHH NASCA

Kinh doanh
quần áo x 1402084234-

00002

Số 36, Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
(địa chỉ cũ: Số 36, Phạm Hữu Lầu, Phường 4, TP Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý II/2026

6 Hộ kinh doanh RUBY Kinh doanh
quần áo x 51G8009451

Số 08, đường Hùng Vương, ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười,
tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: Số 08, đường Hùng Vương,
Khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng
Tháp)

Đội QLTT
số 8 Quý III/2026

7 Chi nhánh Công ty TNHH may
thêu giày An Phước

Kinh doanh
quần áo x 0301241545-

089

94 Lê Lợi, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ:
94 Lê Lợi, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh
Đồng Tháp)

Đội QLTT
số 9 Quý IV/2026

Stt Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan

Thời điểm
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/mặt
hàng/lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Số
GCNĐK…/

MSDN/GPTL
Địa chỉ Cơ quan

chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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